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Câu 1. Cho ba nguyên tố X, Y, Z thuộc cùng một chu kỳ nhỏ trong hệ thống tuàn hoàn (ZX < ZY < ZZ​). Số hiệu nguyên tử của Y bằng trung bình cộng số hiệu nguyên tử của X và Z. Electron cuối cùng của nguyên tử Y có giá trị các số lượng tử là ℓ = 1; m =+ 1; s = +1/2

(Quy ước: số lượng tử nhận giá trị từ -ℓ qua 0 đến +ℓ)

1.1. Xác định số hiệu nguyên tử và gọi tên ba nguyên tố trên, biết rằng chỉ có hai trong ba nguyên tố này có khả năng tạo hợp chất khí với hidro.

1.2. Viết công thức phân tử, công thức Lewis, cho biết bản chất liên kết và đặc điểm cấu tạo (hình học phân tử và khả năng dime hóa) của các phân tử hình thành giữa từng cặp nguyên tố X và Z,  Y và Z. Từ đặc điểm cấu tạo phân tử, cho biết hai chất nào có thể tạo cặp axit – bazơ Lewis.
2.1. Bổ túc và cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp ion – electron:
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2.2. Cho phản ứng: Fe2+ + Ag+  ( Fe3+ + Ag


Biết: 
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a. Ở điều kiện chuẩn phản ứng xảy ra theo chiều nào?

b. Tính hằng số cân bằng K của phản ứng ở 250C.

c. Một dung dịch chứa Fe(NO3)3 0,1M; Fe(NO3)2 0,01M; bạc kim loại và AgNO3 0,01M. Xác định chiều phản ứng trong điều kiện này?

3.1. NOCl bị phân hủy theo phản ứng:


2NOCl ( 2NO (k) + Cl2 (k)

Ở 500K, biến thiên năng lượng tự do Gip của phản ứng bằng 17,11 KJ.

e. Tính hằng số cân bằng Kp của phản ứng.

f. Hãy lập biểu thức tính độ phân li  của NOCl (k) theo Kp và P tại 500K và P (atm)

3.2. Xét phản ứng mA + n B ( pC (nhiệt độ không đổi)


Thí nghiệm cho thấy vận tốc phản ứng này:


- Tăng gấp đôi khi ta tăng gấp đôi nồng độ A và giữ nguyên nồng độ B.

- Giảm 27 lần khi giảm nồng độ B 3 lần và giữ nguyên nồng độ A (so với ban đầu). Tìm bậc phản ứng đối với mỗi tác chất trong phản ứng, viết biểu thức tốc độ phản ứng.

4.1. Tính pH và nồng độ mol/l của ion hidrosunfua và sunfua trong dung dịch bão hòa H2S 0,1M. Biết hằng số axit của H2S là K1 = 1,0.10-7 ; K2 = 1,3.10-13 


4.2. Tính thể tích dung dịch NaOH 0,01M cần cho vào 100 ml dung dịch H3PO4 0,01M sao cho pH của dung dịch thu được bằng 7,21. Biết axit H3PO4 có pK1 = 2,15; pK2 = 7,21 và pK3 = 12,32.

5.2 Để a gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 75,2 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc).

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tìm a.
5.3 Bổ túc các phản ứng sau:
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Cho biết: H = 1; O = 16; S = 32; Fe = 56

Học sinh không được sử dụng hệ thống tuần hoàn.
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